
Tên khu Tên khu phố Phân loại
Ngày được chỉ 

định trong tuần
04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025

Thứ 2 và thứ 5 ３ ・ ７ ・ １０ １ ・ ５ ・ ８ ２ ・ ５ ・９ ３ ・ ７ ・１０ ４ ・ ７ ・１１ １ ・ ４ ・ ８

Honcho １４・１７・２１ １２・１５・１９ １２・１６・１９ １４・１７・２１ １４・１８・２１ １１・１５・１８

２４・２８ ２２・２６・２９ ２３・２６・３０ ２４・２８・３１ ２５・２８ ２２・２５・２９

Shinmeicho Thứ 4 ２ ・９ ７ ・ １４ ４ ・１１ ２ ・９・１６ ６・１３ ３ ・１０

hàng tuần １６・２３・３０ ２１・２８ １８・２５ ２３・３０ ２０・２７ １７・２４

Yakyucho 1-chome Thứ 3

tuần thứ 2 và 4

Yakyucho 2-chome Chai, lon Thứ 6

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 6

tuần thứ 2 và 4

Zaimokucho Phân loại
Ngày được chỉ 

định trong tuần
10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026

Thứ 2 và thứ 5 ２ ・ ６ ・９ ３ ・ ６ ・１０ １・４・８ ５・８・１２ ２・５・９ ２・５・９

１３・１６・２０ １３・１７・２０ １１・１５・１８ １５・１９・２２ １２・１６・１９ １２・１６・１９

Matsumotocho ２３・２７・３０ ２４・２７ ２２・２５・２９ ２６・２９ ２３・２６ ２３・２６・３０

Thứ 4 １ ・８・１５ ５ ・１２ ３ ・１０ ７ ・１４ ４ ・１１ ４ ・１１

Komatsubaracho hàng tuần ２２・２９ １９・２６ １７ ・ ２４ ２１・２８ １８・２５ １８・２５

Thứ 3

Sunadacho tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 6

Saiwaicho Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 6

tuần thứ 2 và 4

04/2025　～　03/2026
K

h
u
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【
松

山
地

区
①

】

Rác cháy

được hàng tuần

Nhựa

Giấy, vải ８ ・２２ １３・２７ １０・２４ ８ ・２２ １２・２６ ９・２３

４ ・１８ ２ ・１６・３０ ６ ・２０ ４ ・１８ １ ・１５・２９ ５ ・１９

８ ・２２ １２・２６

(Phía đông của 

Chuo-dori) Rác cháy

được hàng tuần

Nhựa

(Phía nam của đ

ường tỉnh Higashi-

Matsuyama - 

Ogose)
Rác không 

cháy được
１１・２５ ９・２３ １３・２７ １１・２５

１０・２４

３ ・１７・３１ ７ ・２１ ５ ・１９ １６・３０ ６ ・２０ ６・２０

Giấy, vải １４ ・２８ １１ ・２５ ９・２３ １３・２７ １０・２４

１３・２７

※Hãy vứt rác trước 8:30 sáng vào ngày thu gom. Vui lòng kiểm tra lịch thu gom để thu gom trong dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới.

Rác không 

cháy được
１０・２４ １４ ・２８ １２・２６ ９・２３ １３・２７

Bảng Kế hoạch thu gom phân loại rác tài nguyên và rác thường ベトナム語

№ 1

năm tài chính 2025



04/2025　～　03/2026
Tên khu Tên khu phố Phân loại

Ngày được chỉ 

định trong tuần
04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025

Thứ 3 và thứ 6 １ ・ ４ ・ ８ ２ ・ ６ ・９ ３ ・ ６ ・１０ １ ・ ４ ・ ８ １ ・ ５ ・ ８ ２ ・ ５ ・ ９

１１・１５・１８ １３・１６・２０ １３・１７・２０ １１・１５・１８ １２・１５・１９ １２・１６・１９

２２・２５・２９ ２３・２７・３０ ２４・２７ ２２・２５・２９ ２２・２６・２９ ２３・２６・３０

Thứ 4 ２ ・９ ７ ・ １４ ４ ・１１ ２ ・９・１６ ６・１３ ３ ・１０

Matsubacho hàng tuần １６・２３・３０ ２１・２８ １８・２５ ２３・３０ ２０・２７ １７・２４

Thứ 2

Yakyucho 2-chome tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 5

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 5

Yakyucho 3-chome tuần thứ 2 và 4

(Trừ số 3) Phân loại
Ngày được chỉ 

định trong tuần
10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026

Thứ 3 và thứ 6 ３ ・ ７ ・ １０ ４ ・ ７ ・ １１ ２ ・ ５ ・９ ６ ・９・１３ ３ ・ ６ ・１０ ３ ・ ６ ・１０

１４・１７・２１ １４・１８・２１ １２・１６・１９ １６・２０・２３ １３・１７・２０ １３・１７・２０

２４・２８・３１ ２５・２８ ２３・２６・３０ ２７・３０ ２４・２７ ２４・２７・３１

Midoricho Thứ 4 １ ・８・１５ ５ ・１２ ３ ・１０ ７ ・１４ ４ ・１１ ４ ・１１

hàng tuần ２２・２９ １９・２６ １７ ・ ２４ ２１・２８ １８・２５ １８・２５

Izumicho Thứ 2

tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 5

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 5

tuần thứ 2 và 4

K
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【
松

山
地

区
②

】

Rác cháy

được hàng tuần

Nhựa

Giấy, vải １４・２８ １２・２６ ９・２３ １４・２８ １１・２５ ８・２２

(Phía bác của đ

ường tỉnh Higashi-

Matsuyama - 

Ogose)

３・１７ １・１５・２９ ５・１９ ３・１７・３１ ７・２１

Rác cháy

được
Matsuyamacho 

2-chome hàng tuần

Nhựa

Giấy, vải １３・２７

４・１８

Rác không 

cháy được
１０・２４ ８・２２ １２・２６ １０・２４ １４・２８ １１・２５

５ ・１９

Rác không 

cháy được
９ ・２３ １３・２７ １１・２５ ８ ・２２ １２・２６ １２・２６

１０・２４ ８・２２ １２・２６ ９・２３ ９・２３

２・１６・３０ ６・２０ ４・１８ １５・２９ ５・１９

※Hãy vứt rác trước 8:30 sáng vào ngày thu gom. Vui lòng kiểm tra lịch thu gom để thu gom trong dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới.
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04/2025　～　03/2026
Tên khu Tên khu phố Phân loại

Ngày được chỉ 

định trong tuần
04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025

Thứ 3 và thứ 6 １ ・ ４ ・ ８ ２ ・ ６ ・９ ３ ・ ６ ・１０ １ ・ ４ ・ ８ １ ・ ５ ・ ８ ２ ・ ５ ・ ９

１１・１５・１８ １３・１６・２０ １３・１７・２０ １１・１５・１８ １２・１５・１９ １２・１６・１９

Matsuyamacho 1 ２２・２５・２９ ２３・２７・３０ ２４・２７ ２２・２５・２９ ２２・２６・２９ ２３・２６・３０

Thứ 4 ２ ・９ ７ ・ １４ ４ ・１１ ２ ・９・１６ ６・１３ ３ ・１０

Matsuyamacho 3 hàng tuần １６・２３・３０ ２１・２８ １８・２５ ２３・３０ ２０・２７ １７・２４

Thứ 5

Yakyucho 3-3 tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 2

Zaimokucho Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 2

tuần thứ 2 và 4

Hiyoshicho Phân loại
Ngày được chỉ 

định trong tuần
10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026

Thứ 3 và thứ 6 ３ ・ ７ ・ １０ ４ ・ ７ ・ １１ ２ ・ ５ ・９ ６ ・９・１３ ３ ・ ６ ・１０ ３ ・ ６ ・１０

Kamicho １４・１７・２１ １４・１８・２１ １２・１６・１９ １６・２０・２３ １３・１７・２０ １３・１７・２０

２４・２８・３１ ２５・２８ ２３・２６・３０ ２７・３０ ２４・２７ ２４・２７・３１

Ichinokawa Thứ 4 １ ・８・１５ ５ ・１２ ３ ・１０ ７ ・１４ ４ ・１１ ４ ・１１

hàng tuần ２２・２９ １９・２６ １７ ・ ２４ ２１・２８ １８・２５ １８・２５

Thứ 5

tuần thứ 2 và 4

Miharacho Chai, lon Thứ 2

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 2

tuần thứ 2 và 4

K
h
u
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a
ts

u
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a
m

a
 ③

　
　

【
松

山
地

区
③

】

Rác cháy

được hàng tuần

Nhựa

Giấy, vải １０・２４ ８・２２ １２・２６ １０・２４ １４・２８ １１・２５

７・２１ ５・１９ ２・１６・３０ ７・２１ ４・１８ １・１５・２９

１１・２５ ８・２２

Rác cháy

được hàng tuần

Nhựa
(Phía nam sông 

Ichinokawa và 

chung cư Seijo) Giấy, vải ９ ・２３ １３・２７ １１・２５

(Phía tây của Chuo-

dori)
Rác không 

cháy được
１４・２８ １２・２６ ９・２３ １４・２８

８ ・２２ １２・２６ １２・２６

６・２０ ３・１７ １・１５・２９ ５・１９ ２・１６ ２・１６・３０

９・２３

※Hãy vứt rác trước 8:30 sáng vào ngày thu gom. Vui lòng kiểm tra lịch thu gom để thu gom trong dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới.

Rác không 

cháy được
１３・２７ １０・２４ ８・２２ １２・２６ ９・２３

№ 3
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04/2025　～　03/2026
Tên khu Tên khu phố Phân loại

Ngày được chỉ 

định trong tuần
04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025

Thứ 3 và thứ 6 １ ・ ４ ・ ８ ２ ・ ６ ・９ ３ ・ ６ ・１０ １ ・ ４ ・ ８ １ ・ ５ ・ ８ ２ ・ ５ ・ ９

１１・１５・１８ １３・１６・２０ １３・１７・２０ １１・１５・１８ １２・１５・１９ １２・１６・１９

２２・２５・２９ ２３・２７・３０ ２４・２７ ２２・２５・２９ ２２・２６・２９ ２３・２６・３０

Thứ 2 ７・１４ ５・１２ ２・９・１６ ７・１４ ４・１１ １・８・１５

hàng tuần ２１・２８ １９・２６ ２３・３０ ２１・２８ １８・２５ ２２・２９

Tonoyamacho Thứ 5

tuần thứ 1 và 3

Sawaguchicho Chai, lon Thứ 4

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Ohya Thứ 4

tuần thứ 2 và 4

Phân loại
Ngày được chỉ 

định trong tuần
10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026

Thứ 3 và thứ 6 ３ ・ ７ ・ １０ ４ ・ ７ ・ １１ ２ ・ ５ ・９ ６ ・９・１３ ３ ・ ６ ・１０ ３ ・ ６ ・１０

１４・１７・２１ １４・１８・２１ １２・１６・１９ １６・２０・２３ １３・１７・２０ １３・１７・２０

２４・２８・３１ ２５・２８ ２３・２６・３０ ２７・３０ ２４・２７ ２４・２７・３１

Matsuyama / Noda Thứ 2 ６・１３ ３・１０ １・８・１５ ５・１２ ２・９ ２・９・１６

hàng tuần ２０・２７ １７・２４ ２２・２９ １９・２６ １６・２３ ２３・３０

Thứ 5

tuần thứ 1 và 3

Chai, lon Thứ 4

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 4

tuần thứ 2 và 4

K
h
u

 H
ir

a
n
o
 /
 O

h
y
a
 /
 M

a
ts

u
y
a
m

a
　

　
【
平

野
・
大

谷
・
松

山
地

区
】

Rác cháy

được hàng tuần

Higashidaira 

(trừ Cosmo) Nhựa

Giấy, vải ３・１７ １・１５ ５・１９ ３・１７ ７・２１ ４・１８

２・１６・３０ ７・２１ ４・１８ ２・１６・３０ ６・２０

(Phía nam của đươ

̀ng tỉnh Fukuda - 

Kohnosu và phía đô

ng của đường tỉnh 

Ohya - Zaimoku-

cho)
Rác cháy

được hàng tuần

Nhựa
(Phía đông của đươ

̀ng tỉnh Ohya - 

Zaimoku-cho và phí

a bắc của sông 

Ichinokawa)

Giấy, vải

３・１７

Rác không 

cháy được
９・２３ １４・２８ １１・２５ ９・２３ １３・２７ １０・２４

１・１５・２９ ５・１９ ３・１７ ７・２１ ４・１８ ４・１８

２・１６ ６・２０ ４・１８ １５ ５・１９ ５・１９

１１・２５

※Hãy vứt rác trước 8:30 sáng vào ngày thu gom. Vui lòng kiểm tra lịch thu gom để thu gom trong dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới.

Rác không 

cháy được
８・２２ １２・２６ １０・２４ １４・２８ １１・２５
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04/2025　～　03/2026

Tên khu Tên khu phố Phân loại
Ngày được chỉ 

định trong tuần
04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025

Thứ 3 và thứ 6 １ ・ ４ ・ ８ ２ ・ ６ ・９ ３ ・ ６ ・１０ １ ・ ４ ・ ８ １ ・ ５ ・ ８ ２ ・ ５ ・ ９

１１・１５・１８ １３・１６・２０ １３・１７・２０ １１・１５・１８ １２・１５・１９ １２・１６・１９

２２・２５・２９ ２３・２７・３０ ２４・２７ ２２・２５・２９ ２２・２６・２９ ２３・２６・３０

Thứ 4 ２ ・９ ７ ・ １４ ４ ・１１ ２ ・９・１６ ６・１３ ３ ・１０

hàng tuần １６・２３・３０ ２１・２８ １８・２５ ２３・３０ ２０・２７ １７・２４

Thứ 5

tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 2

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 2

tuần thứ 2 và 4

Phân loại
Ngày được chỉ 

định trong tuần
10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026

Thứ 3 và thứ 6 ３ ・ ７ ・ １０ ４ ・ ７ ・ １１ ２ ・ ５ ・９ ６ ・９・１３ ３ ・ ６ ・１０ ３ ・ ６ ・１０

１４・１７・２１ １４・１８・２１ １２・１６・１９ １６・２０・２３ １３・１７・２０ １３・１７・２０

２４・２８・３１ ２５・２８ ２３・２６・３０ ２７・３０ ２４・２７ ２４・２７・３１

Thứ 4 １ ・８・１５ ５ ・１２ ３ ・１０ ７ ・１４ ４ ・１１ ４ ・１１

hàng tuần ２２・２９ １９・２６ １７ ・ ２４ ２１・２８ １８・２５ １８・２５

Thứ 5

tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 2

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 2

tuần thứ 2 và 4

K
h
u

 M
a
ts

u
y
a
m

a
 ④

　
【
松

山
地

区
④

】

Rác cháy

được hàng tuần

Nhựa

Ochayamacho Giấy, vải １０・２４ ８・２２ １２・２６ １０・２４ １４・２８ １１・２５

Rokkencho ７・２１ ５・１９ ２・１６・３０ ７・２１

Rokutancho

Rác cháy

đượcShinjukucho hàng tuần

Yamazakicho Nhựa

４・１８ １・１５・２９

Goryocho
Rác không 

cháy được
１４・２８ １２・２６ ９・２３ １４・２８ １１・２５ ８・２２

１２・２６

６・２０ ３・１７ １・１５・２９ ５・１９ ２・１６ ２・１６・３０

Giấy, vải ９ ・２３ １３・２７ １１・２５ ８ ・２２ １２・２６

９・２３

※Hãy vứt rác trước 8:30 sáng vào ngày thu gom. Vui lòng kiểm tra lịch thu gom để thu gom trong dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới.

Rác không 

cháy được
１３・２７ １０・２４ ８・２２ １２・２６ ９・２３
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№ 6

Bảng Kế hoạch thu gom phân loại rác tài nguyên và rác thường ベトナム語 năm tài chính 2025



04/2025　～　03/2026
Tên khu Tên khu phố Phân loại

Ngày được chỉ 

định trong tuần
04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025

Thứ 3 và thứ 6 １ ・ ４ ・ ８ ２ ・ ６ ・９ ３ ・ ６ ・１０ １ ・ ４ ・ ８ １ ・ ５ ・ ８ ２ ・ ５ ・ ９

１１・１５・１８ １３・１６・２０ １３・１７・２０ １１・１５・１８ １２・１５・１９ １２・１６・１９

２２・２５・２９ ２３・２７・３０ ２４・２７ ２２・２５・２９ ２２・２６・２９ ２３・２６・３０

Thứ 4 ２ ・９ ７ ・ １４ ４ ・１１ ２ ・９・１６ ６・１３ ３ ・１０

hàng tuần １６・２３・３０ ２１・２８ １８・２５ ２３・３０ ２０・２７ １７・２４

Thứ 2

tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 5

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 5

tuần thứ 2 và 4

Phân loại
Ngày được chỉ 

định trong tuần
10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026

Thứ 3 và thứ 6 ３ ・ ７ ・ １０ ４ ・ ７ ・ １１ ２ ・ ５ ・９ ６ ・９・１３ ３ ・ ６ ・１０ ３ ・ ６ ・１０

１４・１７・２１ １４・１８・２１ １２・１６・１９ １６・２０・２３ １３・１７・２０ １３・１７・２０

２４・２８・３１ ２５・２８ ２３・２６・３０ ２７・３０ ２４・２７ ２４・２７・３１

Thứ 4 １ ・８・１５ ５ ・１２ ３ ・１０ ７ ・１４ ４ ・１１ ４ ・１１

hàng tuần ２２・２９ １９・２６ １７ ・ ２４ ２１・２８ １８・２５ １８・２５

Thứ 2

tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 5

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 5

tuần thứ 2 và 4

１４・２８ １２・２６ ９・２３ １４・２８ １１・２５ ８・２２

K
h
u

 N
o
m

o
to

　
　

【
野

本
地

区
】

Rác cháy

được hàng tuần

Kami-nomoto

Nhựa

Shimo-ohdori

Giấy, vải

Furukohri Rác cháy

được hàng tuần

Kashiwazaki

Nhựa

Shimo-nomoto

Giấy, vải

Wakamatsucho

４・１８

Shimo-oshidari

Rác không 

cháy được
１０・２４ ８・２２ １２・２６ １０・２４ １４・２８ １１・２５

Imaizumi

Kami-oshidari

３・１７ １・１５・２９ ５・１９ ３・１７・３１ ７・２１

２・１６・３０ ６・２０ ４・１８ １５・２９ ５・１９ ５ ・１９

１３・２７ １０・２４ ８・２２ １２・２６ ９・２３ ９・２３

１２・２６

※Hãy vứt rác trước 8:30 sáng vào ngày thu gom. Vui lòng kiểm tra lịch thu gom để thu gom trong dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới.

Rác không 

cháy được
９ ・２３ １３・２７ １１・２５ ８ ・２２ １２・２６
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№ 7

Bảng Kế hoạch thu gom phân loại rác tài nguyên và rác thường ベトナム語 năm tài chính 2025



04/2025　～　03/2026
Tên khu Tên khu phố Phân loại

Ngày được chỉ 

định trong tuần
04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025

Thứ 2 và thứ 5 ３ ・ ７ ・ １０ １ ・ ５ ・ ８ ２ ・ ５ ・９ ３ ・ ７ ・１０ ４ ・ ７ ・１１ １ ・ ４ ・ ８

１４・１７・２１ １２・１５・１９ １２・１６・１９ １４・１７・２１ １４・１８・２１ １１・１５・１８

２４・２８ ２２・２６・２９ ２３・２６・３０ ２４・２８・３１ ２５・２８ ２２・２５・２９

Thứ 4 ２ ・９ ７ ・ １４ ４ ・１１ ２ ・９・１６ ６・１３ ３ ・１０

hàng tuần １６・２３・３０ ２１・２８ １８・２５ ２３・３０ ２０・２７ １７・２４

Thứ 6

Shimo-garako tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 3

Ishibashi Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 3

Kuzubukuro tuần thứ 2 và 4

Phân loại
Ngày được chỉ 

định trong tuần
10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026

Gohdo Thứ 2 và thứ 5 ２ ・ ６ ・９ ３ ・ ６ ・１０ １・４・８ ５・８・１２ ２・５・９ ２・５・９

１３・１６・２０ １３・１７・２０ １１・１５・１８ １５・１９・２２ １２・１６・１９ １２・１６・１９

Kami-garako ２３・２７・３０ ２４・２７ ２２・２５・２９ ２６・２９ ２３・２６ ２３・２６・３０

Thứ 4 １ ・８・１５ ５ ・１２ ３ ・１０ ７ ・１４ ４ ・１１ ４ ・１１

Shingo hàng tuần ２２・２９ １９・２６ １７ ・ ２４ ２１・２８ １８・２５ １８・２５

Thứ 6

tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 3

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 3

tuần thứ 2 và 4

K
h
u

 K
a
ra

k
o
　

　
【
唐

子
地

区
】

Rác cháy

được hàng tuần

Nhựa

Giấy, vải １１・２５ ９・２３ １３・２７ １１・２５ ８ ・２２ １２・２６

１・１５・２９ ６・２０ ３・１７ １・１５・２９ ５・１９ ２・１６・３０

１３・２７

７・２１ ４・１８ ２・１６・３０ ６・２０ ３・１７ ３ ・１７ ・ ３１

９ ・２３

Rác cháy

được hàng tuần

Nhựa

Giấy, vải １０・２４ １４ ・２８ １２・２６ ９・２３ １３・２７

Rác không 

cháy được
８・２２ １３・２７ １０・２４ ８・２２ １２・２６

１０・２４

※Hãy vứt rác trước 8:30 sáng vào ngày thu gom. Vui lòng kiểm tra lịch thu gom để thu gom trong dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới.

Rác không 

cháy được
１４・２８ １１・２５ ９・２３ １３・２７ １０・２４
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№ 8

Bảng Kế hoạch thu gom phân loại rác tài nguyên và rác thường ベトナム語 năm tài chính 2025



04/2025　～　03/2026
Tên khu Tên khu phố Phân loại

Ngày được chỉ 

định trong tuần
04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025

Thứ 2 và thứ 5 ３ ・ ７ ・ １０ １ ・ ５ ・ ８ ２ ・ ５ ・９ ３ ・ ７ ・１０ ４ ・ ７ ・１１ １ ・ ４ ・ ８

１４・１７・２１ １２・１５・１９ １２・１６・１９ １４・１７・２１ １４・１８・２１ １１・１５・１８

２４・２８ ２２・２６・２９ ２３・２６・３０ ２４・２８・３１ ２５・２８ ２２・２５・２９

Takasaka / Hayamata Thứ 6 ４ ・１１ ２ ・９・１６ ６ ・１３ ４ ・１１ １ ・ ８ ・１５ ５ ・１２

hàng tuần １８・２５ ２３・３０ ２０・２７ １８・２５ ２２・２９ １９・２６

Shodai / Miyahana Thứ 3

tuần thứ 1 và 3

Ohkurobe / Ketsuka Chai, lon Thứ 4

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Motojuku / Nishi-Motojuku Thứ 4

tuần thứ 2 và 4

Tagi / Iwadono Phân loại
Ngày được chỉ 

định trong tuần
10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026

Thứ 2 và thứ 5 ２ ・ ６ ・９ ３ ・ ６ ・１０ １・４・８ ５・８・１２ ２・５・９ ２・５・９

Azumacho １３・１６・２０ １３・１７・２０ １１・１５・１８ １５・１９・２２ １２・１６・１９ １２・１６・１９

２３・２７・３０ ２４・２７ ２２・２５・２９ ２６・２９ ２３・２６ ２３・２６・３０

Sakurayamadai Thứ 6 ３ ・１０  ７ ・１４ ５ ・１２ ９ ・１６ ６ ・１３ ６ ・１３

hàng tuần １７・２４・３１ ２１・２８ １９・２６ ２３・３０ ２０・２７ ２０・２７

Hakusandai Thứ 3

tuần thứ 1 và 3

Matsukazedai Chai, lon Thứ 4

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Hatatatedai Thứ 4

tuần thứ 2 và 

4

K
h
u

 T
a
k
a
s
a

k
a
 /
 N

g
ọ
n

 Đ
ồ
i 
T

a
k
a
s
a

k
a
　

　
【
高

坂
・
高

坂
丘

陵
地

区
】

Rác cháy

được hàng tuần

Nhựa

Giấy, vải １ ・１５ ６ ・２０ ３ ・１７ １ ・１５ ５ ・１９ ２ ・１６

２・１６・３０ ７・２１ ４・１８ ２・１６・３０ ６・２０ ３・１７

３ ・１７

１・１５・２９ ５・１９ ３・１７ ７・２１ ４・１８ ４・１８

１０・２４

Rác cháy

được hàng tuần

Nhựa

Giấy, vải ７ ・２１ ４ ・１８ ２ ・１６ ６ ・２０ ３ ・１７

Rác không 

cháy được
９・２３ １４・２８ １１・２５ ９・２３ １３・２７

１１・２５

※Hãy vứt rác trước 8:30 sáng vào ngày thu gom. Vui lòng kiểm tra lịch thu gom để thu gom trong dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới.

Rác không 

cháy được
８・２２ １２・２６ １０・２４ １４・２８ １１・２５
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№ 9

Bảng Kế hoạch thu gom phân loại rác tài nguyên và rác thường ベトナム語 năm tài chính 2025



04/2025　～　03/2026
Tên khu Tên khu phố Phân loại

Ngày được chỉ 

định trong tuần
04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025

Thứ 2 và thứ 5 ３ ・ ７ ・ １０ １ ・ ５ ・ ８ ２ ・ ５ ・９ ３ ・ ７ ・１０ ４ ・ ７ ・１１ １ ・ ４ ・ ８

１４・１７・２１ １２・１５・１９ １２・１６・１９ １４・１７・２１ １４・１８・２１ １１・１５・１８

Ohya ２４・２８ ２２・２６・２９ ２３・２６・３０ ２４・２８・３１ ２５・２８ ２２・２５・２９

Thứ 6 ４ ・１１ ２ ・９・１６ ６ ・１３ ４ ・１１ １ ・ ８ ・１５ ５ ・１２

hàng tuần １８・２５ ２３・３０ ２０・２７ １８・２５ ２２・２９ １９・２６

Thứ 3

tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 4

Oka Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 4

tuần thứ 2 và 4

Phân loại
Ngày được chỉ 

định trong tuần
10/2025 11/2025 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026

Matsuyama / Noda Thứ 2 và thứ 5 ２ ・ ６ ・９ ３ ・ ６ ・１０ １・４・８ ５・８・１２ ２・５・９ ２・５・９

１３・１６・２０ １３・１７・２０ １１・１５・１８ １５・１９・２２ １２・１６・１９ １２・１６・１９

２３・２７・３０ ２４・２７ ２２・２５・２９ ２６・２９ ２３・２６ ２３・２６・３０

Thứ 6 ３ ・１０  ７ ・１４ ５ ・１２ ９ ・１６ ６ ・１３ ６ ・１３

hàng tuần １７・２４・３１ ２１・２８ １９・２６ ２３・３０ ２０・２７ ２０・２７

Ichinokawa Thứ 3

tuần thứ 2 và 4

Chai, lon Thứ 4

Chai nhựa PET
tuần thứ 1, 3 

và 5

Thứ 4

tuần thứ 2 và 4

K
h
u

 O
h
-o

k
a
 /
 H

ir
a
n
o
 /
 M

a
ts

u
y
a
m

a
　

【大
岡

・平
野

・松
山

地
区

】

Rác cháy

được hàng tuần

(Phía bắc của đ

ường tỉnh Fukuda - 

Kohnosu và phía tâ

y của đường tỉnh 

Ohya - Zaimoku-

cho)

Nhựa

Giấy, vải ８ ・２２

３・１７

Rác không 

cháy được
９・２３ １４・２８ １１・２５ ９・２３ １３・２７ １０・２４

１３・２７ １０・２４ ８ ・２２ １２・２６ ９・２３

２・１６・３０ ７・２１ ４・１８ ２・１６・３０ ６・２０

１４ ・２８ １１ ・２５ ９・２３ １３・２７ １０・２４ １０・２４

Higashidaira (chỉ 

riêng Cosmo )

Rác cháy

được
(Phía tây của đ

ường tỉnh Ohya - 

Zaimoku-cho và phí

a bắc của sông 

Ichinokawa)

hàng tuần

Nhựa

Giấy, vải
(Phía bắc sông 

Ichinokawa mà trừ 

chung cư Seijo)

１１・２５

※Hãy vứt rác trước 8:30 sáng vào ngày thu gom. Vui lòng kiểm tra lịch thu gom để thu gom trong dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới.

Rác không 

cháy được
８・２２ １２・２６ １０・２４ １４・２８ １１・２５

１・１５・２９ ５・１９ ３・１７ ７・２１ ４・１８ ４・１８

19 23 2320 11

№ 5

Bảng Kế hoạch thu gom phân loại rác tài nguyên và rác thường ベトナム語 năm tài chính 2025


